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BÁO CÁO

Kinh nghiệm cải cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của một số nước trên thế giới

Trong những thập kỷ gần đây, bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc: hình thành các khu vực thương mại tự do, toàn cầu hóa, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều nước đã có những cải cách mạnh mẽ hệ thống chính sách thuế của mình, trong đó có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Xu hướng chung trong cải cách chính sách thuế TNDN trên thế giới hiện nay là: (i) Từng bước giảm thuế suất; (ii) Mở rộng cơ sở tính thuế; (iii) Giảm các khoản chi phí được trừ; (iv) Thu hẹp phạm vi chính sách ưu đãi thuế; (vi) Tăng cường công tác quản lý thuế nhằm chống chuyển giá và hạn chế các trường hợp lợi dụng để tránh thuế. 
Qua nghiên cứu thực tiễn chính sách thuế TNDN của một số nước gắn với những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như các định hướng sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNDN của Việt Nam, Báo cáo này tập trung vào các nội dung sau: (1) Đối tượng điều chỉnh; (2) Tỷ lệ động viên ngân sách từ thuế TNDN ở các nước;  (3)  Thuế suất; (4) Chính sách ưu đãi thuế; (5) Quy định về chi phí được trừ và không được trừ; (6) Chi phí Quảng cáo, khuyến mãi; (7) Chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs); (8) Chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng dự án, quyền thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án, quyền kinh doanh.
1. Đối tượng điều chỉnh và nguyên tắc đánh thuế

Thuế TNDN ở các nước có tên gọi khác nhau
 nhưng nhìn chung đều điều chỉnh các pháp nhân kinh doanh theo nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập. Theo nguyên tắc cư trú, doanh nghiệp đăng ký và hoạt động theo pháp luật ở nước nào thì phải nộp thuế TNDN ở nước đó. Theo nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập, thu nhập phát sinh ở quốc gia nào thì phải nộp thuế TNDN ở quốc gia đó. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập ở các nước không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, theo Luật Thuế công ty của Pháp, lợi nhuận của các công ty, không phân biệt quốc tịch, phát sinh tại Pháp thì phải nộp thuế công ty tại Pháp. Do đó, một doanh nghiệp Pháp có lợi nhuận phát sinh ở ngoài lãnh thổ Pháp thì không phải nộp thuế công ty tại Pháp nhưng bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào có lợi nhuận phát sinh tại Pháp thì phải nộp thuế công ty tại Pháp.
 Tuy nhiên, khác với Pháp, hầu hết các nước thường áp dụng đồng thời nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập. Cụ thể một số nước như sau:

- Nhật Bản áp dụng nguyên tắc cư trú và nguyên tắc nguồn phát sinh thu nhập trong Luật thuế TNDN, theo đó các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Nhật Bản được coi là doanh nghiệp cư trú tại Nhật Bản và phải nộp thuế TNDN
 đối với thu nhập toàn cầu. 

- Theo Luật Thuế công ty của Hàn Quốc, “nguyên tắc cư trú” được hiểu là doanh nghiệp có văn phòng hoặc trụ sở chính tại Hàn Quốc (được coi là doanh nghiệp Hàn Quốc), theo đó, doanh nghiệp Hàn Quốc phải nộp Thuế công ty đối với mọi thu nhập toàn cầu. Nếu doanh nghiệp không có văn phòng hay trụ sở chính tại Hàn Quốc thì được coi là doanh nghiệp nước ngoài và phải nộp Thuế công ty đối với thu nhập phát sinh tại Hàn Quốc.
 

- Luật Thuế thu nhập công ty của Thái Lan cũng quy định đối tượng điều chỉnh của Luật này là các công ty được thành lập theo pháp luật Thái Lan và các công ty được thành lập theo pháp luật nước ngoài nhưng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Thái Lan. Tuy nhiên, công ty được thành lập theo pháp luật Thái Lan phải nộp thuế đối với mọi khoản thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Thái Lan và từ tất cả các nước trên thế giới trong khi đó các công ty được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Thái Lan thông qua văn phòng, chi nhánh tại Thái Lan thì phải nộp thuế đối với các khoản thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Thái Lan.
 

- Luật thuế TNDN của Phi-líp-pin cũng quy định các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Phi-líp-pin và các doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú ở Phi-líp-pin (có các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là có các chi nhánh) phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Phi-líp-pin. Doanh nghiệp không thường trú tại Phi-líp-pin phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh tại Phi-líp-pin. 

Trung Quốc đã thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới vào ngày 16/3/2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2008, theo đó, các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được phân thành 2 loại: doanh nghiệp thường trú
 và doanh nghiệp không thường trú
. Doanh nghiệp thường trú tại Trung Quốc phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập toàn cầu còn doanh nghiệp không thường trú tại Trung Quốc phải nộp thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh tại Trung Quốc.

2. Động viên ngân sách từ thuế TNDN ở các nước

Xu hướng những năm gần đây là thuế TNDN ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách thuế của nhiều nước, bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển. Tuy thuế suất được điều chỉnh giảm, song tỷ lệ động viên từ thuế theo GDP lại có xu hướng tăng ở một số nước (trong vài năm gần đây một số nước có giảm song nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm về lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp do khủng hoảng kinh tế toàn cầu). Thu ngân sách từ thuế TNDN năm 2010 của Anh là 3,1% GDP, của Thụy Điển năm 2010 là 3,5% GDP. Trong khu vực châu Á, thu từ thuế TNDN ở Malaysia năm 2010 tương đương 4,7% GDP, ở Trung Quốc năm 2009 là 3,4% GDP và Thái Lan là 4,5% GDP.
Bảng 1. Tỷ trọng thuế TNDN so GDP một số nước OECD (%)
	Tên nước
	2008
	2009
	2010

	Bỉ
	3,4
	2,5
	2,7

	Canada
	3,4
	3,3
	3,3

	Italia
	3,7
	3,2
	2,8

	Nhật Bản
	3,9
	2,6
	2,8

	Hàn Quốc
	4,2
	3,7
	3,5

	Na Uy
	12,4
	9,3
	9,7

	Thụy Điển
	3,0
	3,0
	3,5

	Thụy Sỹ
	3,3
	3,2
	3,2

	Anh
	3,6
	2,8
	3,1

	Mỹ
	2,0
	1,7
	2,7


Nguồn: OECD (2012)
. Ghi chú: Một số nước chỉ là thuế TNDN của chính quyền liên bang (chính quyền bang một số nước cũng có thu thuế TNDN)
Bảng 2. Tỷ trọng thuế TNDN so GDP một số nước châu Á (%)
	Tên nước
	2008
	2009
	2010

	Singapore
	4,0
	3,4
	3,4

	Thái Lan
	5,1
	4,3
	4,5

	Malaysia
	5,1
	4,4
	4,7

	In-đô-nê-xi-a
	2,1
	2,2
	2,0

	Phi-líp-pin
	3,7
	3,2
	3,1

	Trung Quốc
	3,6
	3,4
	--

	Ấn Độ
	3,8
	3,9
	3,8


Nguồn: Tổng hợp từ IMF Government Finance statistics và tài liệu ngân sách một số nước. 
3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Xu hướng chung hiện nay ở nhiều nước là cắt giảm thuế suất. Nhìn chung, việc giảm thuế suất thuế TNDN đã được nhiều nước tiến hành từng bước và thường theo một lộ trình công bố trước. So với giai đoạn trước, mức thuế suất thuế TNDN ở các nước phát triển đã giảm khá nhiều. Từ năm 2000 đến nay, Australia đã giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 34% xuống 30%. Ở Anh, thuế suất thuế TNDN được giảm từ 30% xuống 24% trong giai đoạn 2007-2012. Mức cắt giảm thuế suất thuế TNDN đặc biệt cao ở các nước thuộc Đông Âu, ví dụ như Ba Lan giảm từ 30% xuống 19%, Cộng hòa Séc từ 31% xuống 19%. 

Bảng 3. Thuế suất thuế TNDN ở một số nước phát triển (%)
	Tên nước
	1996
	2000
	2005
	2011
	2012

	Phần Lan
	28
	29
	26
	26
	24,5

	Anh
	33
	30
	30
	26
	24

	Mỹ
	35
	35
	35
	35
	35

	Australia
	36
	34
	30
	30
	30

	Nhật Bản
	37,5
	30
	30
	30
	25,5


	Hàn Quốc
	-
	28
	25
	22
	22



Nguồn: www.oecd.org, www.kpmg.com và tổng hợp từ trang web của Bộ Tài chính các nước. Ghi chú: Một số nước chỉ là mức thuế suất do chính quyền trung ương thu (như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc), ngoài thuế TNDN trung ương còn có thuế TNDN địa phương với mức thuế suất có thể có sự khác biệt giữa các địa phương.
Xu hướng cắt giảm thuế suất thuế TNDN theo lộ trình cũng thể hiện rõ rệt trong thời gian qua ở nhiều nước ASEAN và một số nước châu Á, điển hình là Malaysia, giảm từ 28% (2005) xuống 27% (2007), 26% (2008). Từ năm 2009 đến nay, thuế suất thuế TNDN ở Malaysia là 25%. Thái Lan cũng giảm thuế suất từ 30% xuống 23% năm 2012 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống 20% năm 2013. Trung Quốc năm 2008 cũng đã thực hiện điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN đối với các doanh nghiệp trong nước từ 33% xuống 25% và xóa bỏ toàn bộ các quy định phân biệt đối xử về nghĩa vụ thuế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Hiện hành, trong số các nước trong khu vực châu Á, Singapore và Đài Loan có mức thuế suất thuộc vào nhóm thấp nhất (17%).

Bảng 4. Thuế suất thuế TNDN một số nước châu Á (%)
	Tên nước
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Singapore
	20
	20
	20
	18
	18
	17
	17
	17

	Thái Lan
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	23


	Phi-líp-pin
	32
	35
	35
	35
	30
	30
	30
	30

	In-đô-nê-xi-a
	30
	30
	30
	30
	28
	25
	25
	25

	Malaysia
	28
	28
	27
	26
	25
	25
	25
	25

	Kazakhstan
	30
	30
	30
	30
	20
	20
	20
	20

	Ấn Độ
	37
	34
	34
	34
	34
	34
	32
	32

	Trung Quốc
	33
	33
	33
	25
	25
	25
	25
	25


Nguồn: www.kpmg.com và tổng hợp từ trang web của Bộ Tài chính các nước.
4. Chính sách ưu đãi thuế

Chính sách ưu đãi thuế TNDN là việc một quốc gia ban hành một chính sách thuế TNDN có lợi hơn so với các nước khác nhằm thu hút đầu tư. Về cơ bản có hai quan điểm về chính sách ưu đãi thuế TNDN: (i) Các nước phát triển phương Tây thường ít áp dụng chính sách ưu đãi thuế vì cho rằng ưu đãi thuế gây méo mó và dễ dẫn đến lợi dụng (ii) Các nước đang phát triển trong đó bao gồm hầu hết các nước châu Á và ASEAN sử dụng biện pháp ưu đãi thuế TNDN để thu hút đầu tư, khuyến khích một số ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt (công nghệ cao, công nghiệp tiên phong, đặc khu kinh tế,…). 
4.1. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Chính sách ưu đãi thuế TNDN ở các nước khá đa dạng. Các hình thức ưu đãi thường được áp dụng ở các nước bao gồm: ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (với thuế suất thấp hơn thuế suất phổ thông), ưu đãi thuế đối với công nghiệp hỗ trợ, cho phép chuyển lỗ, miễn giảm thuế có thời hạn, giảm nghĩa vụ thuế (tax credits), cho phép khấu hao nhanh, hỗ trợ tái đầu tư... Các hình thức ưu đãi cụ thể như sau:
a) Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nhiều nước trên thế giới nhìn nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, vừa là nền tảng cho sự phát triển của các doanh nghiệp lớn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nên có rất nhiều chính sách khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có chính sách ưu đãi thuế TNDN. Trên thực tế, chính sách thuế TNDN của nhiều nước có quy định các mức thuế suất thấp hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm khuyến khích sự phát triển của đối tượng doanh nghiệp này. Cụ thể một số nước như sau:
Hàn Quốc áp dụng chính sách ưu đãi về thuế suất theo tiêu chí thu nhập của doanh nghiệp, theo đó, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế đến 200 triệu Won (tương đương 200.000 USD) thì mức thuế suất là 10%; doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ 200 triệu Won đến 20 tỷ Won (tương đương 20 triệu USD) thì mức thuế suất là 20%; doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế trên 20 tỷ Won thì mức thuế suất là 22%.
 

- Trung Quốc có chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp công nghệ cao mới theo đó, thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ là 20%. Chính sách ưu đãi căn cứ theo tiêu chí về số lao động, doanh thu và tổng tài sản. 
- Thái Lan áp dụng chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo đó doanh nghiệp có thu nhập ròng chịu thuế đến 150.000 Baht được miễn thuế, doanh nghiệp có thu nhập ròng chịu thuế từ 150.001 đến 1.000.000 Baht được hưởng thuế suất 15% (thuế suất phổ thông là 23%).

- Ở Pháp, doanh nghiệp có doanh thu trước thuế dưới 7.630.000 Euro và có thu nhập chịu thuế dưới 38.120 Euro thì áp dụng mức thuế suất 15%. Thu nhập từ chuyển nhượng bằng sáng chế cũng có mức thuế suất 15%. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu doanh nghiệp đầu tư bất động sản được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì áp dụng mức thuế suất 19%.

Malaysia có chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ, căn cứ theo tiêu chí về doanh thu và lao động, theo đó, doanh nghiệp nhỏ và và vừa được hưởng mức thuế suất 20% (so với mức thuế suất phổ thông 25%). Tiêu chí xác định tùy theo lĩnh vực sản xuất hay dịch vụ, theo đó, trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ liên quan đến sản suất, chế biến nông sản nếu doanh nghiệp có: (i) doanh thu dưới 250.000 RM hoặc có dưới 5 lao động làm việc toàn bộ thời gian (full time) được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-enterprise); (ii) doanh thu từ 250.000 RM đến 10 triệu RM hoặc có từ 5 đến 50 lao động làm việc toàn bộ thời gian (full time) được xác định là doanh nghiệp nhỏ (small-enterprise); (iii) doanh thu từ 10 triệu RM đến 25 triệu RM hoặc có từ 50 đến 150 lao động làm việc toàn bộ thời gian (full time) được xác định là doanh nghiệp nhỏ (medium-enterprise). Trong lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, công nghệ thông tin, nếu doanh nghiệp có: (i) doanh thu dưới 200.000 RM hoặc có dưới 5 lao động làm việc toàn bộ thời gian (full time) được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-enterprise); (ii) doanh thu từ 200.000 RM đến 1 triệu RM hoặc có từ 5 đến 19 lao động làm việc toàn bộ thời gian (full time) được xác định là doanh nghiệp nhỏ (small-enterprise); (iii) doanh thu từ 1 triệu RM đến 5 triệu RM hoặc có từ 20 đến 50 lao động làm việc toàn bộ thời gian (full time) được xác định là doanh nghiệp nhỏ (medium-enterprise).
 
Lithuania có chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ, căn cứ theo tiêu chí về lao động và thu nhập, theo đó, doanh nghiệp có dưới 10 lao động và có thu nhập hàng năm không quá 1 triệu LTL (tương đương 380 nghìn USD) thì được hưởng thuế suất 5% (so với mức thuế suất phổ thông 15%).

b) Ưu đãi thuế TNDN nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ
Qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước cho thấy, các nước rất coi trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm giúp các ngành công nghiệp chính chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, chủ động được nhà cung cấp, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh đồng thời giúp doanh nghiệp lựa chọn được chiến lược phát triển phù hợp với chuỗi giá trị gia tăng của ngành trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Ngoài ra, phát triển công nghiệp hỗ trợ còn tạo cơ hội và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Để phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhiều nước sử dụng chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút vốn FDI hướng vào công nghiệp hỗ trợ. Chẳng hạn, Thái Lan có chính sách miễn giảm thuế TNDN có thời hạn đối với ngành công nghiệp kỹ thuật, chế biến nông sản và doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn. Malaysia có chính sách ưu đãi thuế TNDN nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế tạo, các ngành công nghiệp tiên phong, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử. Singapore có chính sách ưu đãi thuế TNDN nhằm thu hút FDI vào các ngành công nghiệp hỗ trợ bao gồm cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, thương mại, vận tải biển. Hàn Quốc thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực công nghiệp phụ tùng, công nghiệp vật liệu mới.
c) Về chính sách miễn, giảm thuế có thời hạn (tax holiday): 
Tương tự như các chính sách ưu đãi khác, chính sách miễn, giảm thuế có thời hạn của các nước cũng khá khác nhau, cụ thể như sau:

- Trung Quốc cũng cho phép: (i) miễn thuế trong 1 năm đầu có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo đối với các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, các liên doanh góp vốn cổ phần hoạt động tại các khu phát triển công nghệ mới và công nghệ cao, hoặc tại các đặc khu kinh tế có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên; (ii) miễn thuế trong 2 năm đầu có lãi và 50% số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc tại các địa bàn có điệu kiện kinh tế khó khăn, hoặc các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; (iii) miễn thuế trong 5 năm đầu có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp cho 5 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cảng, cầu tàu, giao thông vận tải, năng lượng, hoạt động trong các đặc khu kinh tế. 
- Ở Thái Lan, số thuế được miễn trong thời kỳ ưu đãi không được vượt quá số vốn đầu tư của dự án được khuyến khích và thời gian ưu đãi không quá 8 năm. Thông thường các dự án hoạt động ở địa bàn xa trung tâm thường được áp dụng hình thức ưu đãi này.
- Ở Malaysia, trong những năm gần đây, Malaysia đã có những điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư trong lĩnh vực: dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế, Nghiên cứu & Phát triển, Công nghệ thông tin và truyền thông… Các “doanh nghiệp tiên phong” đầu tư vào lĩnh vực, sản phẩm khuyến khích đầu tư được hưởng ưu đãi thuế trong vòng 5 năm, kể từ ngày bắt đầu hoạt động với mức thuế suất 7,5% so với mức thuế suất phổ thông 25%.
 Một số ngành (công nghiệp vũ trụ, công nghệ sinh học…) được miễn thuế TNDN trong thời gian từ 10 đến 15 năm.
 Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, khó thu hồi vốn trong thời gian ngắn có thể lựa chọn hình thức ưu đãi thuế khác như giảm trừ thuế đối với vốn đầu tư (investment tax allowance) hoặc giảm trừ tái đầu tư (reinvestment allowance), theo đó doanh nghiệp có thể được giảm trừ tới 60% vốn đầu tư trong thời gian 10 năm. Số giảm trừ chưa hết có thể được chuyển vào các năm tiếp theo (không khống chế số năm).
- In-đô-nê-xi-a áp dụng chính sách ưu đãi thuế có thời hạn từ 5 đến 10 năm đối với các ngành công nghiệp: luyện kim, lọc dầu, hóa chất cơ bản, máy công nghiệp, tài nguyên tái tạo, thiết bị viễn thông. Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sẽ được miễn thuế trong 10 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và được giảm thuế 50% cho 2 năm tiếp theo. Điều kiện để được hưởng ưu đãi là: (i) doanh nghiệp được thành lập sau ngày 15/8/2010; (ii) có vốn đầu tư trên 1 nghìn tỷ IDR (tương đương 116 triệu USD) đã được Ban Điều phối Đầu tư phê duyệt; (iii) tối thiểu 10% vốn đầu tư phải được gửi tại ngân hàng tại In-đô-nê-xi-a và không được rút trước khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Hàn Quốc cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao được miễn 100% thuế TNDN trong thời gian 5 năm, kể từ năm đầu tiên kinh doanh có lãi và giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm tiếp theo. 

d) Về chính sách giảm nghĩa vụ thuế (tax credits)

Một số quốc gia bên cạnh chính sách miễn, giảm thuế suất còn thực hiện chính sách giảm trực tiếp nghĩa vụ thuế (số thuế phải nộp). Ví dụ ở Hàn Quốc, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tăng sản lượng, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Hàn Quốc áp dụng chính sách giảm nghĩa vụ thuế
 theo đó: i) Doanh nghiệp đầu tư máy móc, trang thiết bị trước 31/12/2012 để tăng sản lượng, đảm bảo an toàn thì được giảm trừ 3% (7% đối với các DNN&V) số thuế TNDN phải nộp; Doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ cho Nghiên cứu & Phát triển và đào tạo nghề được giảm trừ 10% số thuế phải nộp; Doanh nghiệp đầu tư nhằm tiết kiệm năng lượng trước 31/12/2011 và đầu tư nhằm bảo vệ môi trường trước 31/12/2013 được giảm trừ 10% số thuế phải nộp. Số thuế chưa được giảm trừ sẽ được chuyển sang 5 năm tiếp theo.

e) Về chính sách chuyển lỗ

Ưu đãi thông qua chính sách chuyển lỗ cũng được khá nhiều nước áp dụng, song phương thức và thời gian chuyển lỗ ở các nước cũng khá đa dạng. Hầu hết các nước chỉ cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ sang năm tiếp theo (loss carry-forward), song có nước không chế, có nước không khống chế số năm được chuyển lỗ. Tuy nhiên, cũng có nước (Pháp, Hàn Quốc) cho phép chuyển lỗ trở về trước (loss carry-back) với những điều kiện cụ thể (về số tiền tối đa được chuyển lỗ, về thời hạn khai thuế và quyết toán thuế) bởi việc quản lý thuế khá phức tạp. Chính sách chuyển lỗ của một số nước cụ thể như sau:

· Thụy Điển cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo không giới hạn số năm.
 

· Pháp cũng cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ sang các năm tiếp theo không giới hạn số năm và trong một số trường hợp đặc biệt kèm theo điều kiện được pháp luật quy định (tối đa 1 triệu EUR, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán) thì doanh nghiệp có thể lựa chọn chuyển lỗ trở về trước trong vòng 1 năm
 và sẽ được trừ vào nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong vòng 5 năm tiếp theo.
 

· Nhật Bản cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ trong 9 năm. Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa được phép chuyển lỗ trở về trước 1 năm (hoàn thuế). Tuy nhiên, doanh nghiệp không được chuyển lỗ nếu có sự thay đổi về cổ đông mà cổ đông mới nắm giữ trên 50% cổ phiếu đã phát hành (outstanding shares) của doanh nghiệp.

· Hàn Quốc cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ ròng (net operating losses) trong 10 năm kể từ 1/1/2009 và chỉ cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển lỗ trở về trước 1 năm.
 

· Singapore cho phép doanh nghiệp bị lỗ được chuyển lỗ sang năm tiếp theo, không giới hạn về thời gian và được chuyển lỗ trở về trước 1 năm tối đa 100.000 SGD.

· Thái Lan cho phép chuyển lỗ trong 5 năm tiếp theo nhưng không được chuyển lỗ trở về trước đồng thời quy định lỗ của từng doanh nghiệp được hạch toán riêng. Sự thay đổi cổ đông không ảnh hưởng tới việc chuyển lỗ của doanh nghiệp.
 

· In-đô-nê-xi-a không cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ trở về trước mà chỉ cho phép chuyển lỗ tối đa trong vòng 5 năm tiếp theo, trừ một số trường hợp doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn đặc biệt hoặc trong lĩnh vực đặc biệt được phép chuyển lỗ trong vòng 10 năm tiếp theo.
 

· Phi-líp-pin không cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ trở về trước mà chỉ cho phép chuyển lỗ tối đa trong vòng 3 năm tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi lớn về chủ sở hữu thì không được chuyển lỗ.

4.2. Ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng

Về phạm vi ưu đãi, pháp luật thuế TNDN của nhiều nước có quy định về việc cho phép áp dụng cơ chế ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đang hoạt động thực hiện mở rộng quy mô đầu tư, song phương thức và cách thức áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng ở các nước cũng khác nhau. Từ giác độ lý luận và thức tiễn, việc áp dụng ưu đãi đối với các dự án đang hoạt động là phù hợp nếu như hoạt động mở rộng quy mô đầu tư đó vẫn được thực hiện ở các ngành và lĩnh vực đang được nhà nước khuyến khích đầu tư. Xét về mặt lợi ích kinh tế xã hội tổng thể thì ưu đãi cho các dự án mở rộng trong nhiều trường hợp còn hiệu quả hơn so với việc thành lập dự án mới (tiết kiệm được nhiều chi phí liên quan như tiếp cận thị trường, quản lý…). Quy định ưu đãi thuế TNDN về đầu từ mở rộng ở một số quốc gia như sau:

- Chính sách thuế TNDN của Malaysia có quy định về ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp mở rộng, hiện đại hóa hoặc tự động hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại nhằm tạo ra sản phẩm hoặc sản phẩm liên quan trong cùng ngành công nghiệp hoặc đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại để tạo ra sản phẩm liên quan trong cùng ngành công nghiệp, theo đó, doanh nghiệp thuộc các trường hợp này được hưởng hỗ trợ tái đầu tư (Re-investment Allowance) tương đương 60% chi phí đầu tư. Phạm vi hỗ trợ tái đầu tư áp dụng cho cả các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp (Hợp tác xã nông nghiệp, công ty, hiệp hội) thực hiện mở rộng, hiện đại hóa hoặc đa dạng hóa cây trồng và/hoặc dự án nông nghiệp
.
- Thái Lan có chính sách ưu đãi về thuế đối với đầu tư, kể cả đầu tư mở rộng, theo đó, Cơ quan Quản lý Đầu tư Thái Lan (Board of Investment) xét duyệt đối với từng dự án đầu tư cụ thể, căn cứ vào các tiêu chí: (i) Giá trị gia tăng tối thiểu bằng 20% doanh thu, trừ các dự án sản xuất sản phẩm và linh kiện điện tử, sản suất và sản phẩm nông nghiệp; (ii) Doanh nghiệp mới thành lập có tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu không quá 3 lần (tỷ lệ 3:1); (iii) Có quy trình sản xuất hiện đại, máy móc mới; (iv) Có hệ thống bảo vệ môi trường phù hợp; (v) Các dự án có vốn đầu tư trên 80 triệu Baht (không kể tiền đất và vốn lưu động) phải có báo báo nghiên cứu khả thi được Cơ quan Quản lý Đầu tư phê duyệt. Hình thức ưu đãi gồm: (i) Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc, nguyên liệu nhập khẩu; (ii) Miễn thuế TNDN từ 3 đến 8 năm đồng thời được chuyển lỗ 5 năm sau khi hết thời hạn ưu đãi thuế; (iii) Cổ tức từ doanh nghiệp ưu đãi trong thời gian ưu đãi thuế được miễn thuế.

- Nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng, Singapore cho phép doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất thấp hơn 5% (so với mức thuế suất phổ thông 17%) trong thời gian 10 năm và có thể được gia hạn thêm 5 năm đối với thu nhập từ đầu tư mở rộng, căn cứ vào các điều kiện như: tạo ra giá trị gia tăng cao, mở rộng quy mô, mua sắm máy móc và thiết bị hiện đại.
 

- Philippines có chính sách ưu đãi thuế trong thời gian 3 năm đối với dự án mở rộng và làm tăng sản lượng thực tế.

Tham khảo kinh nghiệm các nước về ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng cho thấy tùy thuộc vào phương thức ưu đãi mà pháp luật về thuế các nước có quy định doanh nghiệp có phải thực hiện hạch toán riêng phần doanh thu và chi phí của  hoạt động đầu tư mở rộng. Đối với các hình thức ưu đãi như thuế suất, kỳ miễn thuế, giảm thuế thì nhìn chung là các doanh nghiệp phải hạch toán riêng doanh thu và chi phí. Riêng đối với các hình thức ưu đãi thuế TNDN như hỗ trợ tái đầu tư (như trường hợp của Malaysia) thì không phải hạch toán riêng (do mức hỗ trợ được xác định theo mức vốn đầu tư). 

Về điều kiện của các dự án đầu tư mở rộng, pháp luật về thuế TNDN của các nước cũng có đưa ra một số điều kiện nhất định, song quy định các nước cũng có sự khác biệt, có nước đưa ra các điều kiện định tính (ví dụ như Thái Lan..), song có nước các điều kiện đưa ra cũng chỉ ở dưới dạng định tính (ví dụ như làm tăng sản lượng, quy mô sản xuất) như trường hợp của Sing-ga-pore hay Phi-líp-pin.
4.3. Chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) trong doanh nghiệp 
Hầu hết các quốc gia đều có chính sách ưu đãi thuế đặc thù cho các doanh nghiệp có hoạt động KHCN. Mặc dù mỗi nước có một chính sách khuyến khích riêng phù hợp với điều kiện của mỗi nước nhưng nhìn chung các nước đều theo xu hướng hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp để khuyến khích phát triển KHCN mà không thông qua hình thức gián tiếp như Quỹ KHCN trong doanh nghiệp
. Một số nước quy định cụ thể tỷ lệ đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo hướng hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo động lực cho các doanh nghiệp này thực hiện Nghiên cứu & Phát triển (như Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc…). Một số hình thức ưu đãi cụ thể được áp dụng là:
- Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển thông qua cho phép khấu trừ bổ sung: Đây là cơ chế cho phép khấu trừ chi phí Nghiên cứu & Phát triển từ thu nhập chịu thuế ở mức cao hơn mức thực chi (Ấn Độ: 150%; Australia: 125%, 175%);

- Hỗ trợ các doanh nghiệp cho nghiên cứu phát triển thông qua chính sách giảm nghĩa vụ thuế (tax credits): Giảm thu nhập tính thuế TNDN (Canada: 20%
, Anh: 14%, Cộng hoà Séc: 21%, Ai-xơ-len: 20%; Hàn Quốc: hỗ trợ 20% cho các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện Nghiên cứu & Phát triển, doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao khi sử dụng công nghệ cơ bản, được áp dụng đến 31/12/2012); hỗ trợ qua khấu trừ thuế cho chi phí Nghiên cứu & Phát triển trong tương lai (Nga: số tiền dự kiến tối đa bằng doanh thu x 3%; Bỉ: quy định bằng 50% khoản vay tín dụng; Pháp: 10%; Trung Quốc: sau khi dự án được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ được trừ 15% chi phí tính thuế TNDN trong 3 năm).
- Hỗ trợ bằng tiền, miễn thuế đối với xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu, thiết bị nghiên cứu và nhân lực nghiên cứu: i) hỗ trợ chi phí cho hoạt động Nghiên cứu & Phát triển (Anh: Đối với doanh nghiệp công ích thuộc diện được hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và vừa nhỏ sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt bằng 24,75% cho mỗi Bảng chi tiêu cho giai đoạn xét duyệt dự án Nghiên cứu & Phát triển, được áp dụng từ 1/4/2012; Hàn Quốc: hoàn 40% chi phí bình quân hàng năm của 4 năm gần nhất…); ii) hỗ trợ cho phát triển nhân lực (Hà Lan: 50% cho 220 nghìn Euro tiền lương, 18% cho chi phí lương còn lại, doanh nghiệp mới thành lập có thể được hỗ trợ 64% của 220 nghìn Euro tiền lương; Hàn Quốc: hoàn 40% chi phí trung bình hằng năm của 4 năm gần nhất và 50% đối với DNN&V); iii) miễn thuế cho cơ sở hạ tầng nghiên cứu (Hàn Quốc: miễn thuế địa phương cho cơ sở nghiên cứu tư nhân, giảm 5% thuế vào cơ sở thử nghiệm, 50% vào cơ sở nghiên cứu triển khai).

5. Chi phí được trừ và không được trừ
Pháp luật thuế TNDN ở các nước đều cho phép trừ các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có kèm theo các hoá đơn, chứng từ đồng thời khuyến khích chi cho Nghiên cứu & Phát triển, đào tạo nghề, khống chế các khoản chi chăm sóc khách hàng (entertainment expenses)
 và không cho phép trừ các khoản chi mang tính tiêu dùng cá nhân. Nhìn chung, quy định về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN ở các nước ngày càng chặt chẽ, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng để trốn thuế, ví dụ:

- Thái Lan cho phép doanh nghiệp trừ tối đa 0,3% doanh thu nhưng không vượt quá 10 triệu Baht đối với khoản chi chăm sóc khách hàng. 
- Malaysia cho phép doanh nghiệp trừ tối đa 50% tổng số chi chăm sóc khách hàng
. 

- Nhật Bản chỉ cho phép các doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 100 triệu Yên được trừ chi chăm sóc khách hàng nhưng không quá 3,6 triệu Yên/năm. Các doanh nghiệp lớn không được trừ các khoản chi chăm sóc khách hàng.

	Hộp 1. Các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN tại Thái Lan
· Chi phí sản xuất kinh doanh trong đó các khoản chi Nghiên cứu và Phát triển, chi đào tạo lao động, chi cung cấp trang thiết bị cho người tàn tật được khấu trừ 200%;

· Chi trả lãi, trừ lãi của quỹ dự phòng hay quỹ khác của công ty;

· Các loại thuế, trừ Thuế TNDN và thuế GTGT nộp cho Chính phủ Thái Lan;

· Lỗ ròng chuyển từ 5 năm trước;

· Nợ xấu;

· Hao mòn;

· Quà tặng tối đa 2% lãi ròng;
· Đóng góp quỹ phúc lợi;

· Chi chăm sóc khách hàng (entertainment expenses) tối đa 0,3% doanh thu nhưng không vượt quá 10 triệu Baht;

· Các khoản chi tặng quà cho các cơ sở giáo dục công lập, bảo trì công viên, sân chơi, sân thể thao công cộng;

· Khấu hao.


	Hộp 2. Các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN tại Hàn Quốc
· Chi thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có kèm theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Các khoản chi từ 30.000 KRW trở lên phải có chứng từ và chứng từ phải được lưu giữ ít nhất 5 năm. Nếu không có chứng từ thì doanh nghiệp có thể bị phạt 2% trên số tiền đã chi;

· Chi trả lãi đối với các khoản vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trừ các trường hợp sau: (1) Trường hợp doanh nghiệp vay cổ đông nước ngoài hoặc vay bên thứ ba dưới hình thức bảo lãnh của cổ đông nước ngoài mà khoản vay nhiều hơn 3 lần vốn chủ sở hữu thì lãi phải trả phải được coi là cổ tức và không được trừ khi tính thuế TNDN; (2) Trường hợp vay nợ nhưng không rõ chủ nợ; (3) Trường hợp trái phiếu, chứng khoán không rõ người nhận lãi. Trường hợp vay xây dựng, mua đất, tạo tài sản cố định thì khoản vay này phải được vốn hóa và khấu hao và lãi phải trả cho khoản vay này được trừ khi tính thuế TNDN; 
· Chi chăm sóc khách hàng (entertainment expenses). Các khoản chi chăm sóc khách hàng từ 10.000 KRW trở lên phải có chứng từ hợp pháp, nhưng không được vượt quá giới hạn tối đa. […]
· Chi trả lương người lao động;

· Phí bảo hiểm;

· Nợ xấu;

· Chi tài trợ các quỹ từ thiện;

· Dự phòng trợ cấp hưu trí, dự phòng nợ xấu, dự phòng nợ và dự phòng khẩn cấp theo Luật kinh doanh bảo hiểm, dự phòng đối với các tổ chức phi lợi nhuận…
· Chi khấu hao;
· Chi từ thiện (Goodwill);
· Lỗ ròng (Net operating losses);
· Chi khởi nghiệp (organizational and start-up expenses);
· Chi trả lãi, tiền thuê đất, phí dịch vụ quản lý cho chi nhánh nước ngoài
· Chi quỹ hưu trí (Pension expenses), tối đa 5% quỹ lương hàng năm nhưng không quá 30% tổng số lương chi trả thực tế cho người lao động.


6. Chi quảng cáo, khuyến mãi

Chi phí sản xuất kinh doanh nói chung và chi phí quảng cáo khuyến mãi nói riêng nếu gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì về nguyên tắc theo chính sách thuế của các nước, chi phí quảng cáo, khuyến mãi là chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên, có một số nước quan ngại việc doanh nghiệp lợi dụng để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp nên ban hành các quy định khống chế mức khấu trừ khi tính thuế TNDN. Chẳng hạn, Trung Quốc khống chế mức khấu trừ chi phí quảng cáo chung là 15% doanh thu hàng năm. Một số ngành (mỹ phẩm, dược, đồ uống giải khát) được phép khấu trừ tối đa 30% doanh thu hàng năm. Số vượt mức khống chế có thể được chuyển sang khấu trừ vào các năm tiếp theo. Chi phí quảng cáo của doanh nghiệp thuốc lá thì không được trừ. Lithuania cũng chỉ cho phép doanh nghiệp được khấu trừ tối đa 75% chi phí cho thiết lập quan hệ kinh doanh mới hoặc chi phí nhằm cải thiện quan hệ với các tổ chức cá nhân (trừ nhân viên, cổ đông, chủ sở hữu và tổ chức cá nhân kiểm soát công ty).

Mặc dù vậy, cũng có một số nước không khống chế mức khấu trừ vì cho rằng chi phí quảng cáo, khuyến mãi là chi phí thông thường. Việc giới hạn chi phí quảng cáo, khuyến mãi khiến cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị hạn chế khả năng cạnh tranh trong phát triển thương hiệu và cơ hội kinh doanh cả thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn:

Chính sách thuế TNDN của Hàn Quốc quy định khoản chi quảng cáo, khuyến mãi là chi phí được trừ (không có quy định mức khống chế đối với khoản chi này).

Indonesia không khống chế mức khấu trừ đối với chi phí quảng cáo, khuyến mãi nhưng quy định điều kiện được trừ, theo đó, các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi gồm: (i) chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng điện tử, báo in, hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác; (ii) chi phí triển lãm hàng hóa; (iii) chi phí giới thiệu sản phẩm mới; (iv) chi phí tài trợ gắn với khuyến mãi sản phẩm mới. Người nộp thuế phải gửi danh mục các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi kèm theo Tờ khai thuế TNDN (Corporate Income Tax Return) và Danh mục các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi gồm các nội dung sau: tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, hình thức (loại) chi, ngày chi, mức chi, ...

7. Quy định về mức trần chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài
Qua nghiên cứu chưa thấy nước nào có quy định chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài vượt quá mức quy định thì không được trừ khi tính thuế TNDN. 
Thực tiễn chính sách thuế TNDN ở các nước cho thấy, thu nhập của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại nơi phát sinh thu nhập thì thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (khấu trừ tại nguồn-withholding tax). Để hạn chế các doanh nghiệp FDI trong một số lĩnh vực kinh doanh lợi dụng chuyển giá thông qua việc tăng chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài, một số nước áp dụng thuế suất thuế nhà thầu bằng thuế suất phổ thông (Pháp, Singapore, Philippines, Trung Quốc) hoặc thấp hơn nhưng không nhiều(Hàn Quốc). Cụ thể như sau:

Pháp quy định các chi phí thuê dịch vụ quản lý, hỗ trợ (hoa hồng môi giới, phí tư vấn, phí dịch vụ được thực hiện hoặc sử dụng ở Pháp) của các tổ chức không có cơ sở thường trú tại Pháp phải chịu thuế nhà thầu với suất 33,33% (bằng mức thuế suất phổ thông đối với doanh nghiệp thường trú tại Pháp), trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan.

Singapore quy định các chi phí thuê dịch vụ quản lý, hỗ trợ của các tổ chức không có cơ sở thường trú tại Singapore phải chịu thuế nhà thầu với suất 17% (bằng mức thuế suất phổ thông đối với doanh nghiệp thường trú tại Singapore), trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan. 

Philippines quy định các chi phí thuê dịch vụ quản lý, hỗ trợ của các tổ chức không có cơ sở thường trú tại Singapore phải chịu thuế nhà thầu với suất 30% (bằng mức thuế suất phổ thông đối với doanh nghiệp thường trú tại Philippines), trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan. 

Trung Quốc quy định các chi phí thuê dịch vụ quản lý, hỗ trợ của các tổ chức không có cơ sở thường trú tại Trung Quốc phải chịu thuế nhà thầu với suất 25% (bằng mức thuế suất phổ thông đối với doanh nghiệp thường trú tại Trung Quốc), trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan.
 
Hàn Quốc áp dụng thuế suất 20% (so với mức thuế suất phổ thông 22%) đối với chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài, trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan.

Nhật Bản áp dụng thuế suất 20% và sẽ tăng lên 20,42% từ 1/1/2013 (so với mức thuế suất phổ thông 25,5%) đối với chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài, trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan.

Thái Lan áp dụng thuế suất 15% (so với mức thuế suất phổ thông 23%) đối với chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài, trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan.

Indonesia áp dụng thuế suất 20% (so với mức thuế suất phổ thông 25%) đối với chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài, trừ trường hợp có quy định khác trong Hiệp định tránh đánh thuế trùng với nước liên quan.

Malaysia áp dụng mức thuế suất 10% (so với mức thuế suất phổ thông 25%) đối với chi phí thuê dịch vụ quản lý của tổ chức nước ngoài.
 
Ngoài ra, các nước cũng có thể sử dụng cơ chế Thỏa thuận trước về giá (Advanced Pricing Agreement) trong công tác quản lý thuế nhằm hạn chế việc lợi dụng, chuyển giá. 
8. Quy định về mức trần chi phí trả lãi tiền vay 
Qua nghiên cứu cho thấy một số nước chỉ quy định về mức khống chế chi phí được trừ đối với vốn vay mà doanh nghiệp đi vay của các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan theo quy định về vốn mỏng. Theo đó, trong trường hợp một doanh nghiệp vay vốn của các đối tác liên quan (thường là các cổ đông nước ngoài đang kiểm soát doanh nghiệp) một số tiền vượt quá một tỷ lệ nhất định thì lãi phải trả cho số vốn vay vượt quá tỷ lệ này được coi là cổ tức, và không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế. (Xem phần về vốn mỏng dưới đây).

9. Quy định về khoản chi được trừ đối với phần vượt định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu…
Qua nghiên cứu chưa thấy nước nào có quy định về khoản chi được trừ đối với phần vượt định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu…

10. Quy định về chi phí được trừ phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Qua nghiên cứu chưa thấy nước nào có quy định về chi phí được trừ phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
11.  Xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Việc xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ở các nước rất khác nhau. Theo quy định của chính sách thuế TNDN của Pháp, lãi ròng từ chuyển nhượng bất động sản chịu thuế suất 19% (so với mức thuế suất phổ thông là 33,33%.

Chính sách thuế TNDN của Hàn Quốc quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập chịu thuế, được gộp vào thu nhập chịu thuế thông thường của doanh nghiệp để tính thuế và áp dụng như thuế suất như đối với thu nhập thông thường.

Theo quy định của chính sách thuế TNDN của Nhật Bản, thu nhập từ chuyển nhượng đất đai hay tài sản tương tự tại Nhật Bản được coi là thu nhập thông thường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thu nhập từ chuyển nhượng đất đai hay tài sản tương tự tại Nhật Bản phải chịu thuế bổ sung (surtax) với thuế suất 5% (nếu nắm giữ trên 5 năm liên tục) hoặc 10% (nếu nắm giữ dưới 5 năm liên tục).

Chính sách thuế TNDN của Thái Lan quy định thu nhập từ chuyển nhượng vốn (capital gains) trong đó có chuyển nhượng bất động sản, là thu nhập thông thường của doanh nghiệp, không phân biệt là thu nhập thường xuyên hay không thường xuyên do đó thu nhập từ chuyển nhượng vốn không được tách riêng để tính thuế.

Chính sách thuế TNDN của Campuchia cũng không tách riêng thu nhập từ chuyển nhượng vốn (capital gains), bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, để tính thuế mà quy định là thu nhập thông thường của doanh nghiệp.

Ở Philippines, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được gộp vào thu nhập khác của doanh nghiệp để tính thuế.

12.  Chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs)

Nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ sản xuất sạch, giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí CO2, nhiều quốc gia (Thái Lan, Malaysia, Nam Phi, Trung Quốc,…) không áp dụng (miễn) thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng Chứng chỉ giảm phát thải (CERs).
 Chẳng hạn, Thái Lan áp dụng cho 3 năm liên tục, kể từ năm đầu tiên Dự án nhận được công văn phê chuẩn của Tổ chức Quản lý Khí Nhà kính Thái Lan. Nam Phi miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu nhưng lần chuyển nhượng tiếp theo bị đánh thuế. 
13.  Chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng dự án, quyền thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án, quyền kinh doanh
Thu nhập từ chuyển nhượng dự án, quyền thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản, chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án, quyền kinh doanh thực chất là những khoản thu nhập phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, các khoản thu nhập này thuộc diện thu nhập chịu thuế. Chẳng hạn, chính sách thuế TNDN của Hàn Quốc quy định thu nhập phát sinh trong kỳ tính thuế, kể cả thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, là thu nhập chịu thuế, theo đó có 3 mức thuế suất tương ứng với mức thu nhập tính thuế, không phân biệt loại thu nhập
. Chính sách thuế của Pháp quy định mức thuế suất 15% đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cổ phần đầu tư rủi ro, thu nhập từ chuyển nhượng giấy phép khai thác bằng sáng chế và thuế suất 19% đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong công ty kinh doanh bất động sản.
14. Thuế TNDN đối với tổ chức phi lợi nhuận 

Các tổ chức phi lợi nhuận được hiểu là các pháp nhân được thành lập theo quy định pháp luật quốc gia nhằm tham gia vào một số lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp dịch vụ vì lợi ích chung của cộng đồng hoặc toàn xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. Nhìn chung, nhiều nước đều miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ các hoạt động “không mang tính chất kinh doanh” nhằm khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng lợi nhuận đó vào mục đích lợi ích công cộng. Cụ thể một số quốc gia như sau:

- Tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore được định nghĩa là tổ chức được thành lập theo pháp luật Singapore, có mục đích chính là vì lợi ích công cộng hoặc tư nhân nhưng không vì mục tiêu lợi nhuận và được công nhận là tổ chức từ thiện. Có 3 loại tổ chức phi lợi nhuận ở Singapore là: (i) Công ty hữu hạn công; (ii) Hội; (iii) Quỹ từ thiện. Khi tổ chức phi lợi nhuận có thu nhập dôi dư và được giữ lại để phục vụ cho các hoạt động của tổ chức trong tương lai mà không phân chia lại phần thu nhập dôi dư đó cho các thành viên thì được miễn thuế toàn bộ.

- Tổ chức phi lợi nhuận ở Trung Quốc là tổ chức hoạt động không vì mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, được gọi bằng các tên khác nhau: Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức từ thiện, Khu vực thứ ba, Khu vực độc lập.
 Theo Luật thuế TNDN của Trung Quốc, thu nhập của các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế.

- Ở Ba Lan, các tổ chức công ích không vì mục tiêu lợi nhuận hoạt động
 trong các lĩnh vực: khoa học, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, hỗ trợ sáng kiến cộng đồng về xây dựng mạng lưới giao thông và viễn thông, cung cấp nước sách ở nông thôn, từ thiện, bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội… mà sử dụng lợi nhuận thu được vào mục đích công ích thì được miễn thuế TNDN.

- Ở Pháp, các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế TNDN trừ trường hợp tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên như một doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, các tổ chức phi lợi nhuận vẫn phải nộp thuế TNDN đối với một số loại thu nhập với mức thuế suất khác nhau theo đó thu nhập từ cho việc thuê bất động sản, lãi tiền gửi, tài khoản vãng lai, cho vay… chịu mức thuế suất 24%, thu nhập từ cổ tức, chịu mức thuế suất 15%, thu nhập từ lãi trái phiếu, chứng khoán, tài khoản kỳ hạn chịu mức thuế suất 10%
.

Tương tự như ở Pháp, ở Hàn Quốc, thu nhập của các doanh nghiệp phi lợi nhuận trong nước cũng phải chịu thuế TNDN trong một số trường hợp, bao gồm: (i) thu từ các hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo Chuẩn phân loại ngành của Hàn Quốc (Korean Standard Industrial Classification); (ii) lãi tiền gửi; (iii) cổ tức; (iv) lợi nhuận từ chuyển nhượng chứng khoán, quyền ưu tiên mua, cổ phần; (v) lợi nhuận từ việc chuyển nhượng tài sản cố định mà tài sản đó không sử dụng cho hoạt động phi lợi nhuận; (vi) lợi nhuận từ chuyển nhượng trái phiếu và trái quyền. Các doanh nghiệp phi lợi nhuận nước ngoài chỉ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động mang lại lợi nhuận tại Hàn Quốc.

15. Quy định về vốn mỏng

Vốn mỏng (thin capitalization) là hiện tượng doanh nghiệp có cơ cấu vốn với tỷ lệ vốn vay (nợ) cao hơn nhiều lần so với vốn chủ sở hữu (vốn tự có). Thực tiễn các nước cho thấy các doanh nghiệp (thường là các công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia) chủ yếu sử dụng vốn vay nhưng thực chất là vốn góp của các công ty liên quan
 nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp (do được khấu trừ chi phí lãi vay trước thuế). Canada là nước đầu tiên áp dụng quy định về vốn mỏng từ năm 1971. Australia áp dụng năm 1987, Mỹ áp dụng năm 1989. Hiện nay, hầu hết các nước châu Âu và các nước thành viên OECD đã áp dụng quy định về vốn mỏng. Tuy nhiên, một số nước (Síp, Estonia, Áo, Phần Lan, Ai Len, Panama, Urugoay, các nước ASEAN,…) không hạn chế tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu.

Về tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu
, trên thực tế, tỷ lệ này ở các nước rất khác nhau. Một số nước quy định tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu đối với mọi khoản nợ của doanh nghiệp mà không phân biệt đối tượng cho vay (Australia, New Zealand, Mỹ, Anh, Mê-hi-cô, Nhật Bản, Lithuania...) nhưng cũng có một số nước (Canada, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, …) chỉ quy định tỷ lệ vốn vay của các bên liên quan trên vốn chủ sở hữu.

Cụ thể ở một số nước như sau:

- Hàn Quốc quy định trong trường hợp công ty Hàn Quốc vay vốn của các cổ đông nước ngoài đang kiểm soát công ty một số tiền gấp 3 lần số vốn chủ sở hữu (6 lần nếu bên vay là các tổ chức tài chính) thì lãi phải trả cho số vốn vay vượt quá tỷ lệ này được coi là cổ tức, và không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế. 

- Quy định về vốn mỏng cũng được áp dụng tại Nhật Bản từ năm 1992 theo đó, lãi phải trả cho cổ đông nước ngoài kiểm soát công ty vượt quá tỷ lệ 3:1 thì không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 

- Trung Quốc quy định trong trường hợp doanh nghiệp vay vốn của các công ty liên quan vượt quá tỷ lệ 2:1 (tỷ lệ 5:1 nếu doanh nghiệp là các tổ chức tài chính) thì lãi phải trả cho phần vốn vay vượt tỷ lệ đó được coi là cổ tức và không được coi là chi phí được trừ khi tính thuế. 

- Lithuania quy định trong trường hợp doanh nghiệp vay vốn của cổ đông hoặc nhóm cổ đông kiểm soát doanh nghiệp (nắm giữ trên 50% cổ phần) số tiền vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 4:1) thì phần lãi phải trả cho số vốn vay vượt quá tỷ lệ lệ 4:1 được coi là cổ tức và không được khấu trừ khi tính thuế TNDN. 

 Bảng 5. Tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu ở một số quốc gia (toàn bộ vốn vay)

	STT
	Tên nước
	Tỷ lệ (Vốn vay:Vốn chủ sở hữu)

	1. 
	Mỹ
	1,5:1

	2. 
	Hà Lan
	3:1

	3. 
	Ba Lan
	3:1

	4. 
	Rumani
	3:1

	5. 
	Bungari
	3:1

	6. 
	Australia
	3:1

	7. 
	New Zealand
	3:1

	8. 
	Látvia
	4:1

	9. 
	Lithuania
	4:1

	10. 
	Thụy Sỹ
	6:1


Nguồn: Tổng hợp của Viện CL&CSTC.

Bảng 6. Tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu ở một số quốc gia (vay của các bên liên quan)

	STT
	Tên nước
	Tỷ lệ (Vốn vay:Vốn chủ sở hữu)

	1. 
	Pháp
	1,5:1

	2. 
	Canada
	2:1

	3. 
	Bra-xin
	2:1

	4. 
	Bồ Đào Nha
	2:1

	5. 
	Peru
	3:1

	6. 
	Chi Lê
	3:1

	7. 
	Tây Ban Nha
	3:1

	8. 
	Đức
	3:1

	9. 
	Nhật Bản
	3:1

	10. 
	Hàn Quốc
	3:1 (vay cổ đông nước ngoài)

6:1 (doanh nghiệp là các tổ chức tài chính)

	11. 
	Trung Quốc
	2:1 (doanh nghiệp thông thường)

5:1 (doanh nghiệp là các tổ chức tài chính)

	12. 
	Nga
	3:1

12,5:1 đối với ngân hàng

	13. 
	Luxembourg
	6:1

	14. 
	Slovenia
	6:1


Nguồn: Tổng hợp của Viện CL&CSTC.

16. Thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ 

Chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ ở các nước rất khác nhau. Ở một số nước (Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan,…), thu nhập từ lãi trái phiếu kho bạc được miễn thuế TNDN.
 Một số nước (Đức, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan,…) đánh thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ. Chẳng hạn, ở Singapore, các tổ chức và các doanh nghiệp phải nộp thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ với thuế suất 10%. Tuy nhiên, chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ ở Singapore cũng thường xuyên thay đổi.
 Hàn Quốc quy định doanh nghiệp nước ngoài phải nộp thuế nhà thầu đối với thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ với thuế suất 14%.

Dự thảo tháng 11/2012 



















































































� Có nước gọi là Thuế thu nhập công ty (như ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a…), có nước gọi là Thuế công ty (như ở Pháp).


� Fiscalité Francaise 2011.


� Thuế TNDN ở Nhật Bản bao gồm : Thuế công ty, Thuế doanh nghiệp và Thuế cư trú địa phương


� Korean Taxation 2012.


� Price Waterhouse Coupers, Thai Tax 2011 Booklet.


� Doanh nghiệp thường trú tại Trung Quốc là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Trung Quốc hoặc được thành lập theo pháp luật nước ngoài nhưng có cơ sở hoạt động thường xuyên tại Trung Quốc.


� Doanh nghiệp không thường trú tại Trung Quốc là các doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật nước ngoài và không có cơ sở hoạt động thực tế trên lãnh thổ Trung Quốc nhưng có thu nhập phát sinh trên lãnh thổ Trung Quốc.


� � HYPERLINK "http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxes-on-corporate-income_20758510-table5" �http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxes-on-corporate-income_20758510-table5�.


� Từ 1/4/2012, thuế suất trung ương giảm từ 30% xuống 25,5%. 


� Từ 1/1/2012, doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế đến 200 triệu Won (tương đương 200.000 USD) thì mức thuế suất là 10%; doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ 200 triệu Won đến 20 tỷ Won (tương đương 20 triệu USD) thì mức thuế suất là 20%; doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế trên 20 tỷ Won thì mức thuế suất là 22%. Nguồn: Korean Taxation 2012.
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